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THÔNG TƯ
Quy định về Hệ thống thu thập và quản lý số liệu viễn thông


  Căn cứ Luật Viễn thông ngày ​23 tháng 11 năm 2009; 


  Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;


  Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;


  Căn cứ Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;


 Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,


Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định về Hệ thống thu thập và quản lý số liệu viễn thông;                                         
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định về Hệ thống thu thập và quản lý số liệu viễn thông bao gồm cấu trúc hệ thống, yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, yêu cầu dữ liệu các doanh nghiệp viễn thông truyền gửi đến hệ thống và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc duy trì hoạt động của hệ thống. 

2. Thông tư này áp dụng đối với Cục Viễn thông và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất.
Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Hệ thống thu thập và quản lý số liệu viễn thông là hệ thống công nghệ thông tin chuyên ngành được thiết lập để thu thập, quản lý số liệu viễn thông phục vụ công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về viễn thông.

2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp viễn thông) là doanh nghiệp viễn thông được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất.
3. Cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp viễn thông là tập hợp các trang thiết bị (bao gồm cả phần cứng và phần mềm) được liên kết với nhau để phục vụ việc cập nhật, lưu giữ, quản lý và khai thác thông tin phục vụ việc điều hành, quản lý mạng viễn thông, thuê bao di động của doanh nghiệp viễn thông.

4. Hệ thống máy chủ xử lý dữ liệu là hệ thống máy chủ xử lý dữ liệu viễn thông và các thiết bị phụ trợ kèm theo.  

5. Hệ thống máy chủ thu thập dữ liệu là hệ thống máy chủ và các thiết bị phụ trợ kèm theo của Hệ thống dữ liệu viễn thông đặt tại doanh nghiệp viễn thông làm nhiệm vụ thu thập dữ liệu viễn thông từ doanh nghiệp viễn thông.

6. Tuyến truyền dẫn là tuyến cáp quang kết nối từ thiết bị truyền dẫn thuộc Hệ thống máy chủ thu thập dữ liệu đến thiết bị truyền dẫn thuộc Hệ thống máy chủ xử lý dữ liệu.

7. Dữ liệu gốc là dữ liệu chưa qua xử lý, còn nguyên dạng ban đầu thu thập từ cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp viễn thông.
Điều 3. Cấu trúc Hệ thống thu thập và quản lý số liệu viễn thông


Hệ thống thu thập và quản lý số liệu viễn thông bao gồm:


1. Hệ thống máy chủ xử lý dữ liệu đặt tại trụ sở Trung tâm Hỗ trợ phát triển mạng và dịch vụ thuộc Cục Viễn thông;


2. Hệ thống máy chủ thu thập dữ liệu đặt tại doanh nghiệp viễn thông;


3. Tuyến truyền dẫn kết nối hệ thống máy chủ xử lý dữ liệu với hệ thống máy chủ thu thập dữ liệu.

Điều 4. Chủ thể quản lý và khai thác Hệ thống thu thập và quản lý số liệu viễn thông
 1. Cục Viễn thông là cơ quan quản lý chung Hệ thống thu thập và quản lý số liệu viễn thông và sử dụng số liệu truy xuất từ Hệ thống phục vụ công tác quản lý nhà nước chuyên ngành viễn thông.

 2. Trung tâm Hỗ trợ phát triển mạng và dịch vụ thuộc Cục Viễn thông là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thu thập và quản lý số liệu viễn thông chỉ cung cấp số liệu theo yêu cầu của Cục Viễn thông.
Điều 5. Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật
1. Hệ thống thu thập và quản lý số liệu viễn thông phải hoạt động trong hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật viễn thông quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông, ký hiệu TCVN 9250:2012.

   2. Kết nối từ Hệ thống máy chủ thu thập dữ liệu đến Hệ thống máy chủ xử lý dữ liệu: 

   a) Tuyến truyền dẫn sử dụng cáp quang đơn mốt (Single Mode) với tốc độ truyền dẫn tối thiểu đạt 1Gbps. 

  b) Dữ liệu truyền gửi phải được mã hóa để bảo mật thông tin.
Điều 6. Yêu cầu dữ liệu doanh nghiệp viễn thông cần truyền gửi đến Hệ thống thu thập và quản lý số liệu viễn thông

1. Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm truyền gửi về Hệ thống thu thập và quản lý số liệu viễn thông các loại dữ liệu sau: 

 a) Dữ liệu thông tin thuê bao di động trả trước, thuê bao di động trả sau;
 b) Dữ liệu danh mục mã xác định vị trí trạm thu phát sóng di động (Cell Id);
 c) Dữ liệu thẻ nạp; 

 d) Dữ liệu danh mục gói cước;

 e) Dữ liệu danh mục tài khoản;

 f) Dữ liệu Danh mục trung kế;

 g) Dữ liệu danh mục chương trình khuyến mãi;

 h) Dữ liệu gốc bản ghi chi tiết cuộc gọi (CDR gốc). 
  


 2. Căn cứ theo yêu cầu quản lý nhà nước về viễn thông theo từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông thay đổi, bổ sung loại hình dữ liệu doanh nghiệp viễn thông cần truyền gửi đến Hệ thống thu thập và quản lý số liệu viễn thông.

Điều 7. Trách nhiệm của Cục Viễn thông
1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thu thập và quản lý số liệu viễn thông trên nguyên tắc đảm bảo các yêu cầu về việc bảo vệ, lưu trữ dữ liệu tại Hệ thống; bảo đảm cao nhất về bảo mật hệ thống và an ninh thông tin mạng theo quy định tại Luật An toàn thông tin mạng; đảm bảo sử dụng thông tin kết xuất từ hệ thống đúng mục đích, đúng đối tượng.
2. Cục Viễn thông hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông về cấu trúc, định dạng dữ liệu, tần suất truyền gửi các dữ liệu quy định tại Điều 6 Thông tư này. 
3. Hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện việc kết nối, cung cấp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp viễn thông đến Hệ thống thu thập và quản lý số liệu viễn thông.

4. Xây dựng kế hoạch nâng cấp, mở rộng Hệ thống thu thập và quản lý số liệu viễn thông trình lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác quản lý Nhà nước theo từng thời kỳ.

Điều 8. Trách nhiệm các doanh nghiệp viễn thông
1. Bố trí địa điểm lắp đặt và đảm bảo điều kiện hoạt động cho Hệ thống máy chủ thu thập dữ liệu đặt tại doanh nghiệp viễn thông theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư này.

2. Thiết lập và duy trì hoạt động của tuyến truyền dẫn cáp quang kết nối từ thiết bị truyền dẫn thuộc hệ thống máy chủ thu thập dữ liệu đến thiết bị truyền dẫn thuộc hệ thống máy chủ xử lý dữ liệu, duy trì kết nối từ Cơ sở dữ liệu của Doanh nghiệp viễn thông đến Hệ thống máy chủ thu thập dữ liệu để đảm bảo việc cung cấp dữ liệu theo quy định.

3. Tổ chức cung cấp các dữ liệu đến Hệ thống thu thập và quản lý số liệu viễn thông theo đúng yêu cầu về thời điểm, cấu trúc dữ liệu, tần suất truyền gửi quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng    năm 2016.
Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) để xem xét, điều chỉnh./.

	Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, CVT.
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